
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thạch Thảo 6-09, khu đô thị Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GỐM HƯƠNG VIỆT

0109879766

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ đại lý chứng khoán, bảo hiểm, môi giới tài chính, bất 
động sản, chứng khoán bảo hiểm)(trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Đào tạo sơ cấp 8531

5. Đào tạo trung cấp
(Chỉ hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép 
)

8532

6. Bán buôn tổng hợp
(trừ các nghành nghề nhà nước cấm)

4690

7. In ấn
(trừ loại pháp luật cấm)

1811

8. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

9. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GỐM HƯƠNG VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUONG VIET CERAMIC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HUONG VIET CERAMIC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939856233
Email: huongvietceramic@gmail.com https://www.huongvietceramic.co

m

Fax:
Website:
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10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm;
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm...
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung;
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.

2392

11. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu

2393(Chính)

12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

14. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động Đấu giá)

4791

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và 
du lịch;

4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

5510

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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18.600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI THỊ 
THANH 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Thượng, Xã 
Cửu Cao, Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

9.486.000.000 51,000 145552818

2 ĐÀM THỊ 
THANH 
MAI

Việt 
Nam

Số 15 Tổ 35, Phường 
Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

9.114.000.000 49,000 001184031554

22. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

23. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước 
mía, nước quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh...
(Không bao gồm đồ uống phục vụ trong quán bar, quán 
karaoke, quán rược; quán giải khát có khiêu vũ)

5630

24. Đại lý du lịch 7911

25. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa;
- Kinh doanh lữ hành quốc tế

7912

26. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
(Không bao gồm họp báo)

7990

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       145552818
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thượng, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ THANH HƯƠNG Nữ

13/11/1992 Kinh Việt Nam

30/05/2014 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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